
Stt Họ và tên Năm sinh

Số 
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Điểm 

B1

Điểm 

B2 Phân loại Địa chỉ xóm

169

1 HOÀNG THẾ ANH 1972 1 115 30 Hộ nghèo Cường Thịnh

2 NGUYỄN THỊ KIỀU 1980 2 135 30 Hộ nghèo Cường Thịnh

3 NGUYỄN THỊ QUẢN 1964 1 125 50 Hộ nghèo Cường Thịnh

4 ĐẶNG THỊ LOAN 1952 1 115 30 Hộ nghèo Cường Thịnh

5 PHÙNG VĂN PHỤNG 1944 4 110 30 Hộ nghèo Cường Thịnh

6 NGUYỄN VĂN TIẾN 1993 3 130 30 Hộ nghèo Cường Thịnh

7 TRẦN THỊ SEN 1944 4 105 40 Hộ nghèo Cường Thịnh

8 HÀ THỊ THỤC 1956 5 85 30 Hộ nghèo Đồng Kim

9 TRẦN VĂN CẦU 1987 5 140 60 Hộ nghèo Đồng Kim

10 HOÀNG VĂN CANH 1983 2 105 50 Hộ nghèo Đồng Kim

11 LÂM THỊ LAI 1963 1 135 30 Hộ nghèo Đồng Kim

12 HOÀNG VĂN ĐOÀN 1973 2 125 30 Hộ nghèo Đồng Kim

13 VŨ VĂN KÍNH 1936 3 115 30 Hộ nghèo Đồng Kim

14 HÀ THỊ NINH 1964 1 105 40 Hộ nghèo Đồng Kim

15 VŨ VĂN BẨY 1967 2 105 30 Hộ nghèo Gò

16 NGUYỄN VĂN THỦY 1969 6 95 50 Hộ nghèo Gò

17 LƯU TRÙNG KHÁNH 1952 2 120 30 Hộ nghèo Gò

18 NGUYỄN HỮU NGỌ 1941 3 120 30 Hộ nghèo Gò

19 LƯƠNG VĂN THẮNG 1961 3 95 30 Hộ nghèo Gò

20 PHƯƠNG VĂN ĐẠI 1976 4 140 30 Hộ nghèo Gò Vũ

21 HẦU VĂN TOÀN 1977 2 115 30 Hộ nghèo Gò Vũ

22 PHƯƠNG VĂN THẮNG 1985 6 80 30 Hộ nghèo Gò Vũ

23 TRẦN THỊ THU 1960 1 115 30 Hộ nghèo Gò Vũ

24 TRẦN THỊ MÃO 1964 1 115 50 Hộ nghèo Gò Vũ

25 NGÔ THỊ LAN 1960 4 130 30 Hộ nghèo Gò Vũ
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DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ THỊNH

I. HỘ NGHÈO: 59 hộ

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9de7ebdc-6d58-4a1f-8a00-80b3c2bda559?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/c28925f9-ff8f-4f5a-8917-9f0dc5b93628?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/4f7853fc-471f-4da7-91a9-1427937b1da0?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/dafa12a8-5c16-4b7a-b04b-314283c69867?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/78405ea9-bc12-402f-8a97-683c1729644d?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/3ac282c6-c0a5-470f-97ed-42e32cafde1d?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/fd4d9da8-a8a5-4fed-a003-5c5ff4d8037a?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ac850756-2477-4865-b9c0-18b8d7f840f9?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f2c669f6-e9d7-45ec-802d-46c502c28e38?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/49d1ac10-e5b2-4952-af66-8f1254e666a7?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/14c13c4f-d9e2-4e0a-b279-dcbd6711d7e5?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/21c2ef04-238a-4a43-a35b-22e22d2b6054?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/70a9134a-0476-4632-aaec-4aadbac026b4?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/4b56c5a4-1fcf-41dc-b23c-136a443b448a?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f630eb0c-aad4-45cc-8339-1fb7bcfdf6d2?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6044505d-446f-456b-9e79-caf1886b1675?t=3
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26 NGUYỄN VĂN LẪM 1939 2 115 30 Hộ nghèo Hùng Cường

27 NÔNG VĂN LỘC 1935 2 110 40 Hộ nghèo Hùng Cường

28 CHU THỊ CẢI 1951 1 130 30 Hộ nghèo Hùng Cường

29 NGUYỄN THỊ HIỀN 1982 3 140 30 Hộ nghèo Hùng Cường

30 NGUYỄN THỊ LOAN 1978 5 125 30 Hộ nghèo Hùng Cường

31 NGÔ THỊ THUẬN 1950 2 135 30 Hộ nghèo Hùng Cường

32 TRIỆU VĂN HOAN 1982 3 90 30 Hộ nghèo Hùng Cường

33 LÂM THỊ HOA 1952 4 95 40 Hộ nghèo Làng Thượng

34 HẦU THỊ MAI 1978 2 115 30 Hộ nghèo Làng Thượng

35 LĂNG THỊ LOAN 1933 1 115 30 Hộ nghèo Làng Thượng

36 VŨ THỊ LIỄU 1951 1 120 30 Hộ nghèo Làng Thượng

37 VŨ VĂN TUẤN 1947 4 95 30 Hộ nghèo Làng Thượng

38 ĐỖ QUANG TƯ 1974 6 95 40 Hộ nghèo Làng Thượng

39 HOÀNG THỊ HUẤN 1962 2 130 30 Hộ nghèo Phố

40 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1959 1 115 30 Hộ nghèo Phố

41 ĐINH THỊ HUYỀN 1958 5 120 30 Hộ nghèo Phố

42 LƯƠNG THỊ NHEO 1957 1 120 30 Hộ nghèo Phố

43 LƯƠNG THỊ TY 1948 1 115 30 Hộ nghèo Phố

44 TRƯƠNG THỊ CHINH 1932 3 115 30 Hộ nghèo Phố

45 LÝ THỊ HIÊN 1983 2 125 30 Hộ nghèo Phố

46 TRƯƠNG THỊ LÊ 1941 5 95 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

47 NGUYỄN XUÂN MAI 1962 2 135 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

48 NGUYỄN VĂN HIỆP 1964 5 125 50 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

49 NGUYỄN VĂN QUÂN 1974 5 100 50 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

50 NGUYỄN THỊ DẦN 1950 1 130 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

51 LƯU THỊ LÀNH 1960 3 130 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 1

52 NGUYỄN THỊ THÁI 1962 3 135 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 2

53 TRẦN VĂN CHUNG 1966 3 120 30 Hộ nghèo Phú Thịnh 2

54 ÂU VĂN TÍN 1977 5 140 50 Hộ nghèo Tân Quy

55 VŨ THỊ HÁI 1952 1 125 30 Hộ nghèo Tân Quy

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b39c23c1-5a92-41c1-920b-408c345f88ac?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/09725519-d2c2-4ca8-98f8-0c2d4a9d9140?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/e5ceb144-2c0a-4898-ac1e-3b55b51328e0?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/319cb351-2eee-4497-a6e3-2ffa581ca6e6?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/00a8c23d-d4c8-4326-8e85-22adea185ac4?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ac3709f0-4bc0-4cd3-b358-23d4a17cae6d?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/7385604e-6917-47de-b9a6-65ff2dbe8f02?t=3
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b0f7546b-b641-4e5f-a44a-973453c2840c?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9e827271-8221-4aaa-b958-4d763fe76ab8?t=3


Stt Họ và tên Năm sinh

Số 

khẩu

Điểm 

B1

Điểm 

B2 Phân loại Địa chỉ xóm

56 TRƯƠNG THỊ CẤP 1958 3 100 30 Hộ nghèo Tân Quy

57 HẦU VĂN LÂM 1964 3 110 30 Hộ nghèo Tân Quy

58 VŨ VĂN ĐẠI 1961 6 140 30 Hộ nghèo Tân Quy

59 LÂM VĂN XUYÊN 1988 4 80 30 Hộ nghèo Tân Quy

164

1 NGUYỄN VĂN THANH 1993 4 115 20 Hộ cận nghèo Cường Thịnh

2 NGUYỄN THỊ THƠM 1957 2 140 20 Hộ cận nghèo Cường Thịnh

3 NGUYỄN VĂN KIÊN 1979 4 125 10 Hộ cận nghèo Cường Thịnh

4 NGUYỄN VĂN TÀI 1983 5 105 20 Hộ cận nghèo Cường Thịnh

5 NGUYỄN VĂN BÀN 1955 2 140 10 Hộ cận nghèo Cường Thịnh

6 LÂM VĂN THỰC 1986 5 120 20 Hộ cận nghèo Đồng Kim

7 LÂM VĂN VÙNG 1955 6 115 20 Hộ cận nghèo Đồng Kim

8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1981 2 125 10 Hộ cận nghèo Đồng Kim

9 HOÀNG VĂN TÀI 1979 4 125 10 Hộ cận nghèo Đồng Kim

10 PHẠM VĂN THIỆN 1960 3 140 10 Hộ cận nghèo Đồng Kim

11 HOÀNG VĂN KHẢI 1962 2 135 20 Hộ cận nghèo Đồng Kim

12 NGUYỄN THỊ THƠM 1970 4 115 20 Hộ cận nghèo Gò

13 LÔI QUỐC BINH 1980 4 125 20 Hộ cận nghèo Gò

14 NÔNG VĂN DŨNG 1982 4 140 20 Hộ cận nghèo Gò

15 NÔNG VĂN VINH 1986 2 130 20 Hộ cận nghèo Gò

16 NGUYỄN ANH ĐÀO 1962 2 130 10 Hộ cận nghèo Gò Vũ

17 NGÔ VĂN THAO 1959 2 135 20 Hộ cận nghèo Gò Vũ

18 PHƯƠNG ĐỨC HỰU 1945 6 105 10 Hộ cận nghèo Gò Vũ

19 LỘC THỊ THẢO 1977 3 140 20 Hộ cận nghèo Hùng Cường

20 LÃ THỊ THẮNG 1965 2 135 20 Hộ cận nghèo Hùng Cường

21 HOÀNG BÍCH NGỌC 1988 3 130 20 Hộ cận nghèo Hùng Cường

22 HOÀNG VĂN HOAN 1979 4 95 20 Hộ cận nghèo Hùng Cường

23 PHÍ THỊ QUYẾT 1954 2 120 20 Hộ cận nghèo Hùng Cường

24 TRẦN VĂN DIN 1957 5 125 0 Hộ cận nghèo Làng Thượng

25 HẦU VĂN ĐỒNG 1983 4 125 10 Hộ cận nghèo Làng Thượng

II. HỘ CẬN NGHÈO: 44 hộ

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/a98ff34d-d599-4b0b-b044-8999efb795be?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/532b4a93-f968-4cd7-887f-a292b846b90e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/7404c599-fd80-4331-9e21-7c3ea114be31?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/5645d011-0a1a-4217-afa8-b653bb6a8ee0?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6137b9c9-939d-4805-931d-b4086623bd35?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b6b96888-8bf2-4855-85e9-08eefef87276?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/16a8ceb5-5dab-47f7-b100-713781c9d20f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/53020f89-72aa-4550-b991-1aa64adfce9e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ff8f03f6-a921-41c4-bd17-c774cba6a59d?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/369f7e0d-1e18-4e3e-b4bc-9c8e9767c1bc?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/c47a909e-4a9b-4c38-bfb1-4fa90532934f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/aaafedd5-f30f-42ab-8039-33ca8d5e010a?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/e18fba91-43e5-45f4-bb6f-771ae7a9a220?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/d4354226-3854-4374-a57d-027df63f3531?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/862b5fb8-d0d4-4cf3-993a-5a1442ca775f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/d494cfa8-2eec-4b4d-a301-a000b9bbc28e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f4e56552-b85d-4eaa-ab93-d7a68d4bb3f8?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/660a45b2-2ef3-457e-ba32-c33e2c9f83bc?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/46345d39-9f6e-4fa7-9632-956c379e2edb?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9e0a8485-f8d1-40d2-a0c7-b36e3efa65f8?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f15d3fcf-9e0b-434b-b324-a7e921297862?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/bd28169d-e485-4320-8e15-ef101e8f6a59?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b1ec9691-0a0a-4c03-8093-e4202fb15879?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/8dab3dee-03a8-41eb-b188-b57d3f3b867e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/1928dbc3-e72f-4e19-a4a4-0520406ddc33?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/abfb52ea-7cfe-4e7d-9c01-9d24582c2ec9?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/c95dc40a-d1af-43a2-a50c-b1fa53faf00f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/056e15da-49f3-488f-8616-41c64e624cb2?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6b60836b-1ff1-4ba7-ac74-872b1dab2825?t=3
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26 PHƯƠNG THỊ TÂM 1967 1 130 20 Hộ cận nghèo Làng Thượng

27 NGUYỄN THỊ BÌNH 1967 2 135 10 Hộ cận nghèo Phố

28 TRƯƠNG THỊ HẢI 1955 6 95 20 Hộ cận nghèo Phố

29 ĐÀM THỊ BÍCH 1959 4 135 10 Hộ cận nghèo Phố

30 ĐÀM VĂN HÀ 1942 4 120 20 Hộ cận nghèo Phố

31 NÔNG XUÂN ĐÔNG 1959 4 115 10 Hộ cận nghèo Phố

32 TÔ THỊ NỮ 1972 3 130 20 Hộ cận nghèo Phố

33 ĐINH VĂN HẠ 1979 4 120 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 1

34 NGUYỄN VĂN HIỀN 1963 6 120 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 1

35 NGUYỄN VĂN MẠNH 1994 4 140 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 1

36 NGUYỄN VĂN VŨ 1981 4 100 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 1

37 LƯU TRUNG DŨNG 1951 2 135 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 2

38 LƯU CAO CỬ 1957 8 120 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 2

39 NGUYỄN VĂN THIẾT 1980 6 120 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 2

40 TRẦN VĂN QUYẾT 1990 4 135 20 Hộ cận nghèo Phú Thịnh 2

41 PHẠM VĂN SỰ 1985 3 135 20 Hộ cận nghèo Tân Quy

42 PHẠM QUANG HƯNG 1990 4 140 20 Hộ cận nghèo Tân Quy

43 HẦU VĂN THÀNH 1980 5 125 10 Hộ cận nghèo Tân Quy

44 TRẦN VĂN CÔI 1983 4 120 10 Hộ cận nghèo Tân Quy
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1 NGUYỄN VĂN ĐỐ 1956 2 185 10 Hộ thoát nghèo Cường Thịnh

2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1981 2 150 20 Hộ thoát nghèo Cường Thịnh

3 NGUYỄN VĂN THÁI 1985 4 165 30 Hộ thoát nghèo Cường Thịnh

4 NGUYỄN VĂN HOAN 1989 4 205 20 Hộ thoát CN Cường Thịnh

5 HOÀNG VĂN VUI 1981 4 165 20 Hộ thoát CN Đồng Kim

6 HOÀNG THỊ HƯƠNG 1999 1 Hộ thoát nghèo Đồng Kim

7 NGUYỄN THỊ HIỆN 1954 4 170 10 Hộ thoát nghèo Gò

8 LÝ VĂN MẦN 1976 4 155 10 Hộ thoát nghèo Gò

9 NGUYỄN THỊ NỮ 1957 4 185 20 Hộ thoát CN Gò

III. HỘ KHÔNG NGHÈO: 29 hộ

Chuyển đi

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f289320b-a1ac-4d38-a7e9-55fe9102d399?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/27098c0c-a862-40be-8be2-0aa1273b6827?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/c982e8b9-e488-44fb-a019-946079ad3b0f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6c9804bc-7e7e-40ff-9f28-48a79496df8c?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/372b7a11-debc-456f-9c91-2bc67cef5ca0?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9f547b73-c6df-4929-a889-e9c94be9357a?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/e04566f9-8407-4a0f-b313-fc72b13c7094?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ae652a47-ba1a-4adb-890c-1383bdb8562e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ae32da4c-2119-49f9-a5c7-c0eca24bc97b?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/31e8e1ed-9901-49ce-aaf6-1a010e53831e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/d893714b-89b6-4aba-8c2c-bf440551f8cc?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/17d23c0c-e3c8-4204-a180-187140eefce3?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/996a10d5-29f3-44ca-9b6f-63feaa7e5082?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/816eff06-8b7b-4eb5-aaaa-4ddc0f563c3e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2e97eb4a-a4d6-474b-bb94-079cad944170?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/4ead312e-3de3-427e-933c-078b2dfb730e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/3c948c18-fecd-4fd9-9ef1-d4a3544976a5?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/522564a8-de11-4dcd-af56-61285a170747?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/e15d556d-798b-4ec8-a870-77f114876d47?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/077b30ca-3c81-4d3b-ac87-e8c7b461d6ff?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/8ed79232-8cc7-4ee4-a196-0cf38fde10dc?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/a778cc2a-0253-4297-94f3-9be83c6d4c6c?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/dccab527-c14c-43e8-bf85-23634635a376?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/fa14ac2b-05e0-4542-ac09-d007c9448e78?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f4732638-9a4f-466d-a7c5-fc1f5dc67752?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/67cedaa4-9375-497f-969a-a01ae851aefd?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/068c7a13-9eeb-4ca5-b30a-efe2a9385bf7?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f4648008-a89f-4072-9f26-5ad16e73ed31?t=3


Stt Họ và tên Năm sinh

Số 

khẩu

Điểm 

B1

Điểm 

B2 Phân loại Địa chỉ xóm

10 PHƯƠNG ĐỨC THỤ 1940 2 Hộ thoát nghèo Gò Vũ

11 TRẦN VĂN VIỆT 1964 1 150 40 Hộ thoát nghèo Gò Vũ

12 PHẠM VĂN HẢI 1979 3 175 20 Hộ thoát nghèo Hùng Cường

13 HÀ VĂN KHÔI 1978 4 165 10 Hộ thoát CN Hùng Cường

14 PHẠM VĂN THIỆP 1956 4 180 10 Hộ thoát CN Hùng Cường

15 HẦU VĂN HẢI 1984 5 175 40 Hộ thoát nghèo Làng Thượng

16 TRƯƠNG THỊ NGÂN 1956 4 145 10 Hộ thoát CN Làng Thượng

17 HẦU VĂN THỨC 1975 4 150 10 Hộ thoát CN Làng Thượng

18 HOÀNG VĂN SƠN 1978 4 145 20 Hộ thoát CN Làng Thượng

19 HOÀNG VĂN DƯƠNG 1981 4 145 0 Hộ thoát CN Làng Thượng

20 HẦU VĂN BIÊN 1988 5 180 10 Hộ thoát nghèo Làng Thượng

21 LƯƠNG TUẤN LƯỢNG 1985 3 Hộ thoát nghèo Phố

22 NÔNG THỊ NGHỆ 1930 1 Hộ thoát nghèo Phố

23 NGUYỄN VĂN HẢI 1970 4 175 10 Hộ thoát CN Phú Thịnh 1

24 NGUYỄN THỊ HẠT 1948 2 165 10 Hộ thoát CN Phú Thịnh 1

25 LÃ THỊ HÀ 1982 3 175 10 Hộ thoát CN Phú Thịnh 1

26 NGUYỄN NGỌC VIÊN 1981 4 185 20 Hộ thoát CN Phú Thịnh 2

27 TRẦN THỊ PHƯƠNG 1982 3 190 20 Hộ thoát nghèo Tân Quy

28 BÙI THỊ HÒA 1971 3 215 20 Hộ thoát nghèo Tân Quy

29 NGUYỄN VĂN HẢI 1983 4 170 10 Hộ thoát CN Tân Quy

Ấn định trong danh sách này 59 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo, 29 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo

Chủ hộ chết, vợ 

chuyển sang ở 

Chuyển đi

Cắt chết

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/61681aed-067d-4b74-9e73-231b5d42df81?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/1e73c9d8-08dc-4583-92ac-3946c67a02b3?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/7d2d0fe3-0e63-4579-a0c2-a9221b6b9ca1?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/3a996d3c-c88d-4f9f-a093-6045e70c346e?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/dc27cff9-53a8-4f55-8e4d-791235850074?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6d45870b-dceb-446e-8bda-e5182de95fb5?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/4eb7d73a-663a-49a6-b6b0-7a20d503447a?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ac01670e-c7f7-4e25-be2e-20b69c80966c?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2cd5ab51-050c-4b8d-bfab-8d2b6d1c1b84?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2de7c85c-0ade-4910-a7fb-a198c7ba7443?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ff4fca5d-7877-4c51-a5b2-6320d314e877?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/63c20383-43ff-413f-9d1e-e1f3e6f082c1?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/47581d02-7abc-42cc-b2f7-2adafba37c58?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/7cc71238-9052-4efd-a9a8-f7876b1e433c?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/548f41b3-5d96-4cd3-8c03-a85b0eb24481?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/78ca1b66-3296-46bd-997f-436e23917fe0?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/f5e7c4e1-9a36-4b2e-a139-0e35fc7e20ac?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2b1a24ef-2950-41c7-8b8f-cdbca40d232f?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/48a74813-a938-4c4b-890e-97f7aa3673f3?t=3
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/5f4a9eed-8920-4404-b7f6-75080c1f365b?t=3
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